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Nhãn hộp 1 lo 8 ml: 26 x 26 x 68 mm.
 

 
®

Povidine
Povidon iod 10%

8 mi

   Dung ajch
sát khuẩn  

| tTCP DPDL PHARMEDIC
ruanwcnac 367NgễnTrãi, 01, TP. HƠM,VN

CONG THUC
~_ Povidon iod 0,89
~ Té duce: . vữađủ 8mÌ
CHỈĐỊNH

—_ SáIiùngđa trướckhi phẩu thuầt
~_ Khử trùng dụngcụ trước khiti#ttrùng,
CÁCHDŨNG VÀ LIỀUDÙNG

Dùngnguyênchấtđểbởilênda,hoặc pha.
băng 1Øvới nước, hay dungdịchsinhlý

(NaCl 0,9%) để lưới rửa vết thương.
CHONG CHI BINH

Xinđọc tờhướngdẫnsử dụng,
CHỈ DŨNG NGOÀI.

KHÓNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

TRƯỚC KHI DÙNG

TIÊU CHUẨN: TCCS
SOK:
BẢO QUẦN.
— Onbiétđộ khóng quá 30°C.
— Đồng nấp ngay sau khi dùng.
— Chidéng trong2 tháng sau khi mởnắp.

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Sân xuất tại aha may GIRP-WHO

1⁄87 Ngưyễn Văn Qưá, Q.12, TP.HCM-VN.  

8ml

®

Povidine
Povidone iodine 10%

   Antiseptic
solution

Selot]  PHARMEDICJSC
euanmenic 367NguyenTre S,Dst 1, HOMC, VN.

COMPOSITION
~ Povidone iodine.. 08g
~ Exeiplonts sqf8 ml
INDICATIONS
~_ Anli8oplic oftheskinbefore surgery.
~ Disinfection of medical instruments

before sterilization.

DOSAGEAND ADMINISTRATION
Apply pure solution on the skin or dilute
16 with water or sterile normal saline
(NaCl 0.9%) for washing or for the
irrigation of wounds.

CONTRAINDICATIONS
Ploase read the package insert.

EXTERNAL USE ONLY,
DO NOT SWALLOW.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ THE LEAFLET CAREFULLY
BEFORE USE.

SPECIFICATION: Manufacturer's

Reg. No.:
STORAGE
~ Donotstore over30°C
- Replace cap tightly immediately attor

use.
- To be used within 2 months after frst

opening

anuiacioted by PHARMEDIC In compliance with
BP- WHŨ is:(Ø7NguyenVan GeSt, Det. 12,HCMC, VN,  

V„
⁄

Nhãn lọ 8 ml (decal): 66 x 22 mm.
 

 

CÔNG THỨC: - Povkionpd osg £8
-Tá được: —--viađủ ml. Cố

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DŨNG VÀ LIỀU DUNG, CHONG CHỈ Š =
ĐỊNH:Xinđọc trong tờhướngdẫnsửdụng.

CHÍ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SU DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG

8ml <a>

Povidine
Povidon iod 10%

re Ngày SX:
TIÊU CHUẨN: TCCS ney 8x:

PB crcr pppL phanwrpc  SỀK: HD:
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MAU NHAN DU KIEN

Nhãn hộp †1 lọ 20 mi: 29 x 29 x 77 mm.
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COMPOSITION

- Povidone iodine

- Excipients:....
INDICATIONS
- Antiseptic ofthe skin beforesurgery.

- Disinfection of medical instruments
before sterilization.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Apply pure solution on the skin or

dilute 14 with water or sterile normal

‘saline (NaCl 0.9%) for washing or for

theirrigation of wounds.

CONTRAINDICATIONS

Please read the package insert.
EXTERNAL USE ONLY

DO NOT SWALLOW

KEEP OUT OF REACH OF

CHILDREN.

READ THE LEAFLET

CAREFULLY BEFORE USE.

SPECIFICATION: Manufacturer's

Reg. No.:

STORAGE

- Donotstoreover30°C.
— Replace cap tightly immediately after

use.
— Tobe used within 2 months after first

opening.

  

Msuafactered by PHARMEDIC in somplizese with

GRP - WHO mm: 1/67 NguyenVanÔø S1, Dist 12, HOMC,YN  

20 mi

 

= 58 ®

Povidine
Povidon iod 10%

   Dung dich
sát khuẩn  

 

CTCP DPDL PHARMEDIC
PHARMEDIC 367 Nguyễn Trãi, 0 1, TP. HCM, VN  

 
CÔNG THỨC

~_ Povidon iod. —.
~ Tá dược:.. fa đủ 20ml

 

CHỈĐỊNH
~_ Sáttrùngdatrước khi phẫu thuật.
~_ Khửtrùngdụngcụ trướckhitiệttrùng.
CÁCH DÙNGVÀLIỀU DÙNG

Dùng nguyên chất để bôi lên da, hoặc
pha loäng 1/8 với nước, hay dung dịch

sinh lý (NaCl 0,8%) để tưới rửa vết
thương.

CHỐNG CHỈĐỊNH
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

CHỈ DÙNG NGOÀI.
. KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

ĐỂ XA TẨM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK:
BAO QUAN
— Gnhiétdd khdng qua 30°C.
~ Đóngnắp ngaysau khi dung.
— Chl ding trong 2 thang sau khi mở

nap.

Ngày SX:

Số lô SX:
HD:

Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO
1/87 Nguyễn Văn Qưá, 0.12, TP.HCM-VN.  

20 mi

®

Povidine
Povidone iodine 10%

   Antiseptic
solution

 

PHARMEDIC JSC

PHARMEDIC 367 Ngwen Trai St. Dst 1, HCMC, WW

 

wy

Nh&n lo 20 ml (decal): 80 x 30 mm.
 
20 mi

Dung dich
Sát khuẩn

CTCP DPDL PHARMEDIC

 

>

Povidine
Povidon iod 10%

CONG THUG
- Povidon iod
~ Tá được:

Xin đọctrongtớhướngdẫnsửdụng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Ngày SX:

Số lô SX:
HD:

 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈĐỊNH

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỀ XA TẮM TAY CỦA TRỂ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:
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PHARMEDIC 367 Nowyén Trai, 0.1, TP. HCM-VM.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày A tháng UG nim 2011

 

https://nhathuocngocanh.com/



MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 162 x 70 mm.

Nhãn chai 90 ml (decal): 122 x 48 mm.
   

CONG THUC: ~Povidon iod .... 49
- Ta duge vửa đủ 90 ml

CHỈĐỊNH:
~_ SátIrùng đa trướckhiphẩu thuật.
~_ Khửtrùng đụngcụ rướckhi iệttrùng,
CACH DUNG VA LIEU DUNG: Dilng nguyén chat để bởi lớn da,

hoặc phaloãng 15với nước, hay dung dich sinh ý (NaC10,9%)
để tưới rửa vếtthương.

CHỐNG CHỈĐỊNH:- Diứng vớiiod.
~_ Dũng thường xuyến ở người bềnh có rối loạn tuyển giáp (đấc

biết bướu giáp nhần coloxl, bướu giáp lưu hãnh vá viẻm luyến
giápHashimoto),thờikỳ mang thai vàthởikỷ cho con bú.

Chai 90 ml
Povidone iodineCOMPOSITION -

-  Excipients: ...
99

sqf 90 mi.

INDICATIONS:
~ Antisepticoftheskinbefore surgery
- Disinfectionofmedicalinstruments before sterilization.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Apply pure solution on the skin
of dilute 14 with water or sterile normal saline (NaCI 0.9%) for
washingorforthe irrigation of wounds.= gm ®

CONTRAINDICATIONS:— Hypersensitivity lo iodine
- Regular use is contra-indicated in patients or users with thyroid

disorders (in particular nodular colloid goiter, endemic goiter, and
Hashimoto'sthy oiditis), pregnant or nursing women.

~ Thủng mảng nhĩhoậc bớitựcliếp lớn máng não và khoang bị ~ Notforuse on meningesor perforated membrane tympani,andin

 

tổn thươngnãng.
—_ Trẻ đươi2tuổi

BẢO QUẢN: -

Ngày SX:
Số lô SX:

HD:

 

CHỈ DŨNGNGOÀI - KHỐNGĐƯỢCUỐNG -ĐẾ XA TẮMTAY CỦATRẺEM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

TIÊU CHUAN: TCCS SOK:
© nhiét đồ khóng quá 30°C. - Đóng nắp ngay

saukhi dùng. - Chỉđũng trong 2 tháng saukhi mở nắp.

POVIDON IOD 10%
EXTERNAL

   

  

 Antisept

STORAGE

Đừng dch sát khuẩn

lấp CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nude Tréi, 01. TP HON
HAnseowc §ảemãilại àmáy GNP-WHD: 167NguyễnVấn Quá, 012, TP HCM-VN

serious cavitios.
- Children under2years.

USE ONLY - DONOT SWALLOW - KEEPOUT OF REACH OF

CHILDREN - READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.
‘SPECIFICATION: Manufacturer's Reg. No.:
- Donotstoreover30°C. -Replacecaptight

immediately aferuse. ~ To beused within2 months after first opening

 

We
Nhãn chai 500 ml (decal): 175 x 75 mm.

 

CONG THUG: - Povidon iod.
— Tá dược:..

  

€HỈĐỊNH
~__ Sáttrùng datrước khi phẫu thuật.

—__ Khửtrùng dụngcụ trước khi tiệttrùng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Dùng nguyên chất để bôi lên da, hoặc pha loãng 1/5 với nước, hay

dung dich sinh lý (NaCI 0,9%) để tưới rửa vết thương.

HỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với iod.

—._. Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt

bướu giáp nhân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp

Hashimoto), thời kỳ mangthaivàthời kỳ chocon bu.

'Thủng màng nhĩhoặc bôi trực tiếp lên màng não và khoang bị tổn

thương nặng.

Trẻ dưới2 tuổi.
CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG - ĐỂ XA TAM TAY CUA
TRẺEM-ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK:
BẢO QUẢN: - Ở nhiệt độ không quá 30°C.

~ Đóng nắp ngay sau khi dùng.
— Chi ding trong 2 tháng sau khi mở nắp.

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Chai 500 ml

Povidine
POVIDON IOD 10%

V/ i10) tic solution

   Dung dich sát khuẩn

 

  Fe CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Tri, 0.1, TP. HCM-VN.

PHARMEDIC §ản xuất tại nhà máy GIP-WHO: 1/67 Ngưyễn Văn Quá, 0.12, TP.HGM-VN.
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4€ tháng éc năm 2011
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COMPOSITION: — Povidone iodine.
— Excipients:

 mà
.sdf 500 mi 

INDICATIONS

—_ Antiseptic ofthe skin before surgery.

— Disinfection of medical instruments before sterilization.
DOSAGE AND ADMINISTRATION: Apply pure solution on the skin or

dilute 14 with waterorsterile normal saline (NaCl 0.9%) for washing

orfor the irrigation of wounds.

CONTRAINDICATIONS

— Hypersensitivity to iodine.

- Regular use is contra-indicated in patients or users with thyroid

disorders (in particular nodular colloid goiter, endemic goiter, and

Hashim oto's thyroiditis), pregnantornursing women.

Not for use on meninges or perforated membrane tympani, and in

serious cavities.
— Childrenunder2years.

EXTERNAL USE ONLY - DO NOT SWALLOW.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.

SPECIFICATION: Manufacturers Reg. No.:

STORAGE: - Do not store over 30°C.
— Replace cap tightly immediately after use.

— To be used within 2 monthsafter first opening.
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MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Nhãn bình 2 lít (dán ở 2 mặt bình): kích thước mỗi nhãn: 120 x 90 mm.

Nhãn trước: Nhãn sau:
 

 

N f- Y

Binh 2 lit CÔNG THỨC COMPOSITION
MP) =' PovidoniOd...‹..ác.sssesazxsasài 200g j- Povidoneiodine

— TádƯợc:.......................vừa đủ 2lít |— Excipients:.......
CHỈ ĐỊNH INDICATIONS

Povidine
POVIDON IOD 10%

Antiseptic
Solution

   Dung dịch

sát khuẩn
  

 

  Shee CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyén Trai, Q.1, TP. HCM, VN.

L PHARMEDIC  §ản xuất tại nhà máy GMP-WH0: 1/67 Nguyễn Văn Qua, 0.12, TP.HCM, VN.
   

—._ Sáttrùng da trước khi phẫu thuật.

—. Khử trùng dụng cụ trước khitiệt trùng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG
Dùng nguyên chất để bôi lên da, hoặc pha
loãng 1/8 với nước, hay dung dich sinh ly

(NaCl0,9%)dé tưới rửa vếtthương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
— Diting vdiiod.

— Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối

loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân
coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến

giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời

kỳ cho con bú.

— Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên

màng não và khoang bị tổn thương nặng.

— Trẻ dưới2tuổi.

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.
DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.
TIEU CHUAN: TCCS
SDK:

BAO QUAN
—_ Ổnhiệtđộ không quá 30°C.
— Đóng nắp ngay sau khi dùng.

—. Chỉ dùng trong 2 tháng sau khi mở nắp.  

— Antiseptic of the skin before surgery.

- Disinfection of medical instruments before

sterilization.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Apply pure solution on the skin or dilute 1/5 with

water or sterile normal saline (NaCI 0.9%) for

washing orfor the irrigation of wounds.

CONTRAINDICATIONS

— Hypersensitivity to iodine.

— Regular use is contra-indicated in patients or

users with thyroid disorders (in particular

nodular colloid goiter, endemic goiter, and

Hashimoto's thyroiditis), pregnant or nursing

women.
- Not for use on meninges or perforated

membrane tympani, and in serious cavities.

- Children under2years.

EXTERNAL USE ONLY - DO NOT SWALLOW.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ THE LEAFLET

CAREFULLY BEFORE USE.

SPECIFICATION: Manufacturer's

Reg. No.:

STORAGE

— Donotstore over 30°C.
— Replace cap tightly immediately after use.

— Tobeusedwithin 2 months after first opening.

 

Ngay SX:

Số lô SX:

HD: )

PHARMEDIC PHARMACEUTICAL MEDICINAL JOINT STOCK COMPANY: 367 Nguyen Trai St, Dist. 1, HCMC, VN.

L Manufactured by PHARMEDIC in compliance with GMP-WHO norms: 1/67 Nguyen Van Qua St., Dist. 12, HCMC, VN.  7

 

https://nhathuocngocanh.com/



MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Nhãn bình 5 lít (dán ở 2 mặt bình): kích thước mỗi nhãn: 140 x 120 mm.

Nhãn trước: Nhấn sau:
 

       
 

 

  

£ˆ N (— \
` , a “

CONG THUG COMPOSITION

Binh 5lit <emP> = POVIdONIODsai: sc ee csiccws aeons a 5 500g | - Povidone iodine

— Tádược:.......................Vừađủ5lít |-  Excipients: .......

CHỈ ĐỊNH INDICATIONS

~_ Sáttrùng da trước khi phẫu thuật. — Antiseptic of the skin before surgery.

—. Khửtrùng dụng cụ trước khi tiệt trùng. — Disinfection of medical instruments before

® CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG sterilization.
és mẽ Dùng nguyên chất để bói lên da, hoặc pha DSASP AND/ADMINISTRATION ý F

loãng 1/5 với nước, hay dung dịch sinh lý Apply pure solutiononthe skinordilute 1/5 with

" Ỷ water or sterile normal saline (NaCl 0.9%) for
(NaCI0,9%) để tưới rửa vết thương. - su cài

CHỐN i washingorfor the irrigation of wounds.

HONG CHI BINH CONTRAINDICATIONS
— Diuing với lod. | _ | — Hypersensitivity to iodine.

~ Dung thường xuyên ở người bệnh có rối | _ Regular use is contra-indicated in patients or
POVI DON IOD 1 O% loạn tuyếngiáp (đặc biệt bướugiáp nhân users with thyroid disorders (in particular

° coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến nodular colloid goiter, endemic goiter, and
giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời Hashimoto's thyroiditis), pregnant or nursing

. ị kỳ choconbú. women.

1 ntiseptic - Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên |- Not for use on meninges or perforated
i màng não và khoang bị tổn thương nặng. membrane tympani, and in serious cavities.

solution — Tré dudi2 tudi. — Children under2years.
CHI DUNG NGOAI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG. EXTERNAL USE ONLY - DO NOT SWALLOW.

pE XA TAM TAY CUA TRE EM. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEADNHHEILUERELET
B TRƯỚC KHI DÙNG. CAREFULLY BEFORE USE.

M⁄ TIÊU CHUẨN: TCCS SPECIFICATION: Manufacturers

sọc re te
BẢO QuAN ñ đữG:
~_nhiệt độ không quá 30°C ~  Bonotstore over30 C-

ark oo — Replacecaptightly immediatelyafteruse.

~ Bongnap ngay sau khi dùng. - ~._ Tobe used within2monthsafterfirst opening.
~_ Chỉ dùng trong2 tháng sau khi mở nắp.

Dung dich

sát khuẩn Ngày SX
Số lô SX:

E HD:

tt CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM, VN. PHARMEDIC PHARMACEUTIC 6 A—

PHARMEDIC — Sanxudttai nhà máy GIP-WH: 1/67 Nguyễn Văn Qué, 0.12, TP.HCM, VN. ACEUTICAL MEDIGINALJCINT STOCK COMPANY: 367 Hgföi.Tr4 S1, DẾT, 1,HOMG,.VN,
L J Ml Manufactured by PHARMEDIC In compliance with GMP-WHO norms: 1/67 Nguyen Van Qua St, Dist. 12, HCMC, WN.  
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày đê tháng z năm 2011
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MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 162 x 85 mm.

Mặt sau Mặt trước

 

 

 

Povidine 10%
COMPOSITION

INDICATIONS

DOSAGE AND ADMINISTRATION

CONTRAINDICATIONS

PRECAUTIONS

INTERACTIONS

USE INPREGNANCY AND LACTATION

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE OR OPERATE MACHINERY: There have beennoreport

ADVERSE REACTIONS

OVERDOSAGE

PHARMACODYNAMICS

PHARMACOKINETICS

SPECIFICATION: Manufacturer's.
SHELF-LIFE: 24 months from date of manufacturing 4

PRESENTATION

- Box of 1 bottle of 8 mi. - Box of 1 bottle of 20 ml

— Bottle of 90ml -— Bottle of 0.5 liter.
— Bottle of 2 liters. — Bottle of5liters.
STORAGE

 

ble
antiseptic solution 544ARMEDIC

   

Povidone iodine
Disodum
 =—.. ke 10g

citric acid, sodii glycerin, purified water.....sqf100ml

Antisepticof the skin before surgery.

Disinfection of medical instruments before sterilization

Apply pure solution on the skin or dilute 15 with wateror sterile normal saline (NaC! 0.9%)for washingor for

the irrigation of wounds.

Hypersensitivitytoiodine.

Regular use is contra-indicated in patients or users with thyroid disorders (in particular nodular colloid

goiter, endemic goiter, and Hashimoto's thyroiditis), pregnantornursing women.

Notfor use on meninges or perforated membrane tympani, and in serious cavities.
Children under2years.

Special caution is needed when regular applications to broken skin are made to patients with pre-existing

renal insufficiency. Regular use should be avoided in patientson concurrentlithium therapy.

The disinfectant activityisreduced by alkalis as well as protein.

Soap is notconsidered tocause inactivation.
Compouds of mercury may cause caustic

Sodium ine, high , other

Povidone iodine may intertere with thyroid function test.

 may iodine

The use of drug is not recommended during pregnancy and lactation, unless the potential benefit justifies

the possible risk to the foetus.

Prolonged exposure to povidine may cause topical irritation. Some rare skin reactions have been observed.

The repeated application of povidine tosevere bumsorto large areas of skin may cause systemic effects.

* Contact your physician if you experience any adverse reactions while using this medicine.

Excess iod can produce goitre and hypothyroidism or hyperthyroidism. Systemic absorption of iod after

repeated applicationof povidone iodine to large areas of wounds or burns may lead to anumberof adverse

effects, metallic taste in the mouth, increased salivation, burning or pain inthethroatormouth, irritation and

swelling of the eyes, skin reaction, gastrointestinal upset and diarrhoea, and difficultyin breathing due to

yoedema. acidosis, ia and renal may occur.
In the case of accidential ingestion of large quatities of povidone iodine, symptomatic and supportive
treatmentshould be provided with special attention to electrolyte balance and renal and thyroid function.

 

Povidone iodine is an iodophore organic complex containing approximately 9 - 12 %of available iodine. itis

used as adisinfectant and antiseptic

Povidine kills both Gram-positive and Gram-negative organisms particularly those encountered in skin

infections, eg. Staphylococci, Streptococci, E.coli, Proteus and P.aeruginosa. It also kills fungi, virus,

protozoaandyeast.

Povidone iodine gradually andconsecutively releases available iodine which is partly absorbed through the

skin and eliminated in the urine.
EXTERNAL USE ONLY - DO NOT SWALLOW

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE

FOR MORE INFORMATION, CONSULT YOUR PHYSICIAN.

Do not store over 30°C.
Replace cap tightly immediately after use.

To be used within 2 months after first opening

 
PHARMEDIC JSC: 367 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Manufactured by PHARMEDIC in compliance with GMP - WHO norms

1/67 Nguyen Van Qua Street, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.  

 

Povidine 10%
CONG THUC
—_ Povidon iod.........

—_ Tádược: Dinatrihy

CHỈ ĐỊNH
—  SAttrungdatruée khi phẫu thuật.
—__ Khửtrùng dụngcụ trước khi tiệttrùng.

CACH DUNG VA LIEU DUNG
Dùng nguyên chất để bôi lên da, hoặc pha loãng 1/6 với nước, haydung dich sinh ly (NaCl 0,9%) dé tuéi

rửa vếtthương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
—_ Diứng với iod.

—_. Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân coloid, bướu giáp lưu
hành và viêm tuyển giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú.

~__ Thủng màngnhĩhoặc bôi trực tiếp lên màng não và khoang bị tổn thương năng.
~_ Trẻ dưới2tuổi
LƯU Ý- THẬN TRỌNG

Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, đối với
người bệnh đang điều trị bằng lithi.

TƯƠNG TÁC THUỐC
— Tac dung kháng khuẩn bị giảm khi có kiểm và protein.

—. Xà phòng không làm mất tác dụng.
~__ Tương tác với các hợp chất thuỷ ngân: Gây ăn da.
~__ Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosuifat, ánh sáng mặttrời, nhiệtđộ cao, và các thuốc sát khuẩn khác.

Có thể căn trở test thăm dỏ chức năng tuyến giáp.

PHY NU MANG THAI VA PHY NU CHO CON BU

Khôngnên dùng thuốc trong thời gian mang thai và chocon bú trử khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ gây

hại thai nh.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa thấy báo cáo.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
—_ Dùngchế phẩm lâu ngàycóthể gây kích ứng hoặc hiếm hơn gây phần ứng dị ứngda
—__. Dùnglậplại với vết thương rộng hoặcvếtbỏng nặng, có thể gây phảnứngtoànthân.

* Thông báo cho Bác sinhững tác dụng khôngmong muốngặpphải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ
Lượng iod quá thừa sẽ gày bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùngchế phẩm nhiều lần trên vùng
da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn,như vị kim loại; tăngtiết nước
bọt, đau rát họng và miệng; mắt bị kich ứng, sưng; đau dạ dày, tiêu chây, khóthở do phù phổi... Có thể

nhiễm acidchuyển hoá, tăng natri huyết và tổn thương thận.
~___ Trongtrườnghợp uốngnhầm một lượng lớn povidon iod, phải điều trị triệu chứngvà hỗ trợ, chú ý đặc biệt

đến cân bằng điện giải, chức năngthận và tuyến giáp.

DƯỢC LỰC HỌC
—  Povidon iodlà một phức hợp hữu cơchứa 9 - 12% iod. Thuốc đượcdùng là chất sátkhuẩn, tẩy rửa.
—_ Povidine tác dụng diệt vi khuẩn gram dương và gram âm, đặc biệt với các loại gây nhiễm trùng da như

Staphylococcus, Streptococcus, E.coli, Proteus, P. aeruginosa. Thuốc cũng diệt được vi nấm, siêu vì,
đơn bào và nấm men.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Povidon iod phóng thích dần dần và liên tục iod tự do, chất này thấm qua da và được đào thải qua
nước tiểu

TIÊU CHUẨN: TCCS.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ile
dung dịch sát khuẩn- pụAnMEDIc

   

se... TÔ Q

. vừađủ 100ml
   

glycerin, nước tinh khiết

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỀXA TẦM TAYCỦA TRÈ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẨN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

TRÌNH BÀY
—__ Hộp1 lọ 8ml. —_ Hộp1 lọ 20mỊ

— Lọ90ml — Chai 05 lit.
— Binh2 iit. — Bình BIÍt
BẢO QUÀN
—_ nhiệt độ không quá 3ŒC.
—_ Đóng nắp ngay sau khi dùng

—__ Chỉ dùng trong 2 tháng sau khi mỡ nắp.

 

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sản xuất tại nhà máy GIMP - WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, O 12, TP.HCM, Việt Nam.  
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